	 SỞ Y TẾ TỈNH QUẢNG NINH
BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH

________________________
Số: 1662/TB-BVT
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Quảng Ninh, ngày 12 tháng 06 năm 2024

	V/v đề nghị thẩm định giá thiết bị công nghệ thông tin
	


Kính gửi: Qúy Công ty
1. Tên đơn vị đề nghị thẩm định giá: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh

- Địa chỉ: Phố Tuệ Tĩnh, phường Bạch Đằng, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

- Điện thoại: 0203.3825489 / 0203.3821360

- Fax: 0203.3625256

- Mã số thuế: 5700391598

2. Tài sản đề nghị thẩm Định giá:

Thiết bị công nghệ thông tin (Phụ lục chi tiết kèm theo).
3. Mục đích thẩm định giá: Đấu thầu theo quy định hiện hành của Pháp luật.

4. Thời điểm thẩm định giá: Qúy II năm 2024
5. Kính mong các đơn vị quan tâm có đủ chức năng thẩm định giá, đủ năng lực kinh nghiệm thẩm định giá báo giá dịch vụ thẩm định giá bản cứng và bản mềm về Bệnh viện trước 09h00 ngày 24/06/2024.
+ Địa chỉ nhận bản cứng: Tổ nghiệp vụ Đấu thầu, phòng Kế hoạch tổng hợp Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh; Địa chỉ: Phố Tuệ Tĩnh, Phường Bạch Đằng, Thành Phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh; SĐT: 02033 628 005.

+ Địa chỉ nhận bản mềm: muasamhanghoabvtqn@gmail.com
Bệnh viện xin trân trọng thông báo./.
	Nơi nhận:
- Như trên;

- Phòng TT&HCQT (đăng tải lên CTTĐT);

- Lưu: VT, KHTH.
	
	GIÁM ĐỐC

Nguyễn Bá Việt


PHỤ LỤC 
(Kèm theo đề nghị thẩm định giá số 1662/TB-BVT ngày 12/06/2024)
	STT
	Tên thiết bị
	Cấu hình tối thiểu sử dụng tham khảo
	Số lượng
	Đơn vị tính

	
	
	Ký mã hiệu
	Nhà cung cấp
	Xuất xứ
	Danh mục linh kiện tối thiểu
	
	

	1
	Bộ máy vi tính (case máy tính + màn hình)
	Pro Tower 400 G9 R -Base Unit IDS PCI
	HP
	Trung Quốc
	Chi tiết tại bảng cấu hình và TSKT kèm theo
	100
	Bộ

	2
	Lưu điện 
	AR256i 650VA
	Ares
	Trung Quốc
	Chi tiết tại bảng cấu hình và TSKT kèm theo
	100
	Chiếc

	3
	Máy in 
	4003DW (2Z610A)

	HP
	Trung Quốc
	Chi tiết tại bảng cấu hình và TSKT kèm theo
	20
	Chiếc

	4
	Máy chủ
	EMC
	DELL
	Malaysia/EU
/ASIA
	Chi tiết tại bảng cấu hình và TSKT kèm theo
	04
	Cái

	5
	Hệ thống lưu trữ SAN (Storage Area Network).
	Unity 380 Hybrid
	DELL
	Malaysia/EU
/ASIA
	Chi tiết tại bảng cấu hình và TSKT kèm theo
	04
	Cái


Bảng cấu hình và TSKT tham khảo kèm theo
	Tình trạng thiết bị: Mới 100%, Năm sản xuất: 2024 trở về sau

	I. Bộ máy vi tính (case máy tính + màn hình)

	Máy tính để bàn
	HP Pro Tower 400 G9 R -Base Unit IDS PCI

	Bộ vi xử lý
	CPU Intel® Core™ i5-13500 (14 nhân, bộ nhớ đệm: 24 MB, tốc độ xung tăng cường 4.8 GHz, công suất tiêu thụ 65W)

	Bộ nhớ RAM
	Dung lượng 16GB, tốc độ truyền lên tới 3200 MHz, tiêu chuẩn DDR4, hỗ trợ nâng cấp lên đến 64GB

	Ổ cứng
	SSD 256GB + HDD  1TB 7200RPM 
Máy có thể hỗ trợ các loại ổ cứng và công nghệ lưu trữ sau: HDD: tới 2TB 7200RPM, SSD: tới 2TB

	Đồ họa
	 Intel® UHD Graphics 770

	Bảng mạch chủ
	Chipset Intel® Q670 

	Giao tiếp kết nối bên ngoài và bên trong
	 - 1 PCI x1

	
	 - 1 RJ-45; Intel® Gigabit Network Connection, Wi-Fi 6 +Bluetooth 5.3 WLAN

	
	 - 1 HDMI 1.4 
- 1 DisplayPort 1.4; 

	
	 - 1 PCIe v4.0 x16
- 1 PCIe v4.0 x1

	
	 - 1 M.2 PCIe x4 2280
 - 1 M2 PCIe x1 2230
- 3 Sata port 

	
	3x USB 3.2 Gen 2
1x USB Type-C

	
	3x USB 3.2 Gen 1, 2x USB 2.0

	
	 - 2 PS/2 port

	
	 - 1 Serial port 

	
	 - 1 Audio-Line in/Line out; 

	
	 - 1 Combo Audio Jack with CTIA & OMTP and headset support

	Tính năng an ninh bảo mật
	Có tính năng bảo vệ BIOS trước nguy cơ tấn công, hỗ trợ nâng cấp BIOS thông qua kết nối mạng 

	
	Hỗ trợ cơ chế nhận dạng thông qua danh sách khóa đối với phần cứng, firmware tin cậy và nhận dạng malware 

	
	TPM 2.0 Embedded Security Chip (Common Criteria EAL4+ Certified) (FIPS 140-2 Level 2 Certified) 

	
	Có tính năng đặt mật khẩu cho ổ cứng nhằm ngăn chặn truy cập dữ liệu trái phép

	
	Có tùy chọn kích hoạt DMA Protection trong BIOS để chống tấn công DMA  

	
	Xóa bảo mật trên các loại ổ cứng tiêu chuẩn, dữ liệu được ghi đè bằng cách sử dụng thuật toán xóa dữ liệu

	
	Power-on password (via BIOS); 
Setup password (via BIOS);

	Môi trường hoạt động
	Nhiệt độ hoạt động: 5°C - 35° C
Độ cao tối đa (không áp lực): 5000m
Độ ẩm hoạt động: 10 to 90% RH

	Tiêu chuẩn về môi trường
	ENERGY STAR Certified

	Vỏ máy và nguồn
	Vỏ máy tính: theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất

	Nguồn
	Nguồn: 260 W, hiệu năng tối ưu lên đến 92%

	Bộ phụ kiện
	Bộ bàn phím và chuột: 01 chuột quang và 01 bàn phím giao tiếp USB 2.0 (sản phẩm đồng bộ cùng nhãn hiệu với nhãn hiệu máy vi tính)
Dây nguồn máy tính

	Hệ điều hành
	Windows 11 Home single language 64 bit

	Bảo hành
	Bảo hành 03 năm tận nơi sử dụng hoặc giao nhận tại nơi sử dụng trên 63 tỉnh thành theo tiêu chuẩn của hãng sản xuất tại Việt Nam do Trung tâm bảo hành chính hãng tại Việt Nam thực hiện.

	Màn hình
	Màn hình HP P22v G5 FHD Valuer - P22v

	
	Công nghệ LED, Tấm nền: VA

	
	Kích thước: ≥ 21.45 inch
Tỉ lệ 16:9

	
	Tương phản: 3000:1
Độ tương phản động: ≥ 8.000.000:1

	
	Độ sáng: 200 nits

	
	Góc nhìn: 178°/178°

	
	Độ phân giải: full HD (1920x1080)

	
	Tốc độ làm mới: 75Hz

	
	Thời gian đáp ứng: 5ms 

	
	Màu hiển thị: 16.7 triệu màu

	
	Cổng kết nối: 1x HDMI 1.4; 1x VGA
Phụ kiện: Cáp nguồn, Cáp HDMI, Loại màn hình: Phẳng 

	
	Tính năng: Anti-Glare (chống loá); Backlight Flicker Free (tấm nếm chống loá); 10 Programmable Modes (10 chế độ tuỳ chỉnh) Góc nghiêng: -5 to +23°Tiêu thụ điện năng: ≤ 21W

	
	Tiêu chuẩn về môi trường: ENERGY STAR

	
	EPEAT® Silver

	
	Bảo hành: 3 năm giao nhận tại nơi sử dụng trên 63 tỉnh thành theo tiêu chuẩn của hãng sản xuất tại Việt Nam

	II. Lưu điện
	

	Bộ lưu điện
	Ares AR256i 650VA 390W

	 
	Bảo hành 24 Tháng

	 
	Thông số kỹ thuật

	 
	– Công suất: 650VA (390W)

	 
	– Dải điện áp đầu vào: 160V-280V

	 
	– Dải điện áp đầu ra 220V

	 
	– Tần số đầu ra: 50/60Hz

	 
	 - Số lượng ổ cắm đầu ra: 02 ổ cắm

	 
	– Thời gian lưu điện:  tối đa 25 phút cho tải 100W

	III. Máy in
	

	Máy in
	HP 4003DW (2Z610A) (A4/A5/ Đảo mặt/ USB/ LAN/ WIFI)  

	 
	Bảo hành 12 Tháng

	 
	- Phụ kiện lắp đặt: 01 bộ (Dây nguồn, dây cấp tín hiệu máy in, sách hướng dẫn sử dụng)

	 
	Thông số kỹ thuật

	 
	Chức năng: In 

	 
	Công nghệ in: Laser

	 
	Khổ giấy tối đa: A4/Letter.

	 
	In hai mặt: Có

	 
	Kết nối: USB, Wifi, LAN

	 
	Tốc độ in - Đen 40 - 42 trang/ phút

	 
	Độ phân giải (1200 x 1200 dpi)

	 
	Màn hình hiển thị thông tin: LCD 2 dòng có đèn nền

	 
	Tốc độ bộ xử lý 1200 MHz

	 
	Khay giấy, tiêu chuẩn: Khay đa năng 100 tờ 1, Khay đầu vào 250 tờ, Ngăn giấy ra 150 tờ

	 
	Kết nối, tiêu chuẩn: 1 USB 2.0, 1 máy chủ USB ở phía sau;  

	 
	mạng Gigabit Ethernet 10/100 / 1000BASE-T;

	 
	Wi-Fi 802.11b / g / n / 2.4 / 5 GHZ; 802.3az (EEE)

	 
	Bộ nhớ: 256MB

	 
	Hệ điều hành tương thích: Windows 11; Windows 10; Windows 7; Android; iOS; Hệ điều hành di động; macOS 10.15 Catalina; macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey; Hệ điều hành Chrome


	STT
	Tên hàng hóa
	Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn

	IV
	Máy chủ
	- Bảo hành: ≥36 tháng

	1
	
	Yêu cầu chung

	
	
	- Thiết bị mới 100%.

	
	
	- Sản xuất năm 2023 hoặc 2024

	
	
	- Tiêu chuẩn ISO 9001

	2
	
	Cấu hình cung cấp

	
	
	- Case máy tính: 01 bộ.

	
	
	- Màn hình: 01 bộ.

	
	
	- Chuột, bàn phím, dây nguồn và sách hướng dẫn sử dụng: 01 bộ.

	3
	
	Thông số kỹ thuật

	 
	Kiểu dáng
	Kiểu để nằm (Rack mout)

	
	Bộ vi xử lý
	≥ 2CPU Intel® Xeon® Gold 5418N 1.8G, 24C/48T, 16GT/s, 45M Cache, Turbo, HT (165W) DDR5-4400 x 2.

	
	Bộ nhớ RAM
	Dung lượng ≥ 32GB RDIMM, 4800MT/s Dual Rank, tiêu chuẩn DDR4/DDR5

	
	
	Số lượng Ram ≥ 4

	
	Ổ cứng
	≥ 2x 600GB SAS Hard Drive SAS ISE 12Gbps 10k 2.5in Hot-Plug (Loại SAS tốc độ độc ghi 12Gbps, tố độ vòng quay 10K vòng, kích thước 2,5 inch, có tính năng cắm nóng)

	
	
	≥ 4 x 2.4TB SAS Hard Drive SAS ISE 12Gbps 10K 2.5in Hot-Plug (Loại SAS tốc độ độc ghi 12Gbps, tố độ vòng quay 10K vòng, kích thước 2,5 inch, có tính năng cắm nóng)

	
	Cạc RAID Controller
	RAID Levels 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60

	
	Bộ điều khiển lưu trữ
	Dung lượng bộ nhớ đệm của Card điều khiển lưu trữ tối thiểu 08GB Cache

	
	Nguồn
	2 x 1400 Power Supply (1+1), Mixed Mode

	
	Phụ kiện đi kèm
	02x 32Gb single port HBA (đã bao gồm 02 module quang)

	
	
	02x 10/25 Gb port Ethernet (đã bao gồm 02 module quang)

	
	
	Khe cắm PIC-E: >=2 Standard, >=1 PCIe 3.0

	
	
	Quạt High Performance Fan x6

	
	
	Cổng quản lý từ xa riêng biệt (không cần chia sẻ với 2 cổng mạng on-board)

	
	Các yêu cầu cần có thêm để sẵn sàng cho tính mở rộng hệ thống
	Khả năng mở rộng và nâng cấp bộ nhớ trong lên đến 08 TB RDIMM

	
	
	Khe cắm card mở rộng: Hỗ trợ lên đến 8 PCIe slots

	 
	
	Có khả năng hỗ trợ các bộ điều khiển lưu trữ: PERC H965i, PERC H755, PERC H755N, PERC H355, HBA355i

	
	Bảo hành
	Chính hãng 36 tháng trong thời gian bảo hành gồm:

· Nhận thông tin báo cáo sự cố và hỗ trợ kỹ thuật từ xa 24/7 qua web, điện thoại …

· Có mặt onsite trực tiếp để kiểm tra, xử lý sự cố trong vòng 4h kể từ khi xác nhận sự cố (Với sự cố nghiêm trọng)

· Cung cấp các thông tin và thực hiện cấp bản vá, bản sửa lỗi, bản nâng cấp (không tính phí)

	 
	Chuột bàn phím
	Chuẩn kết nối USB (sản phẩm đồng bộ cùng nhãn hiệu với nhãn hiệu máy)

	V
	Hệ thống lưu trữ SAN (Storage Area Network)
	Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn

	1
	
	Yêu cầu chung

	
	
	- Thiết bị mới 100%.

	
	
	- Sản xuất năm 2023 hoặc 2024

	
	
	- Tiêu chuẩn ISO 9001

	2
	
	Thông số kỹ thuật

	
	Bộ vi xử lý
	≥ 2 x Intel CPUs, 12 cores, 1.7GHz

	
	Bộ nhớ RAM
	≥128Gb

	
	Ổ cứng lưu trữ
	≥ 16x 1.8TB 10K SAS 25X2.5 DRIVE Unity SYSPACK 4X1.8TGB 10K SAS 25X2.5 có khả năng mở rộng lên 2.4 TB

	
	Cổng kết nối
	≥  2x4 port IO 32GB FC đi kèm 4 Module quang

	 
	Khả năng mở rộng
	· Số lượng ổ đĩa tối đa trên mỗi mảng: 25

· Điều khiển lưu trữ: 2 controller hỗ trợ RAID 1, RAID 5, RAID 6

· Dung lượng LUN tối đa: 256TB

· Có khả năng mở rộng lên 512 SAN (Storage Area Network) Hosts

· IOPSF (All Flash) lên đến 600K

	
	Giao thức hỗ trợ
	Phần mềm quản lý: 

· Unisphere Central: Bảng điều khiển và cảnh báo hợp nhất 

· CloudIQ: Phân tích lưu trữ dựa trên đám mây 

· Hỗ trợ chủ động: Hỗ trợ cấu hình từ xa, kênh chat trực tuyến, ở yêu cầu dịch vụ. 

· QoS (Block và vVols) 

· Bộ điều hợp phân tích lưu trữ cho VMware® vRealize™

· File và Block Tiering / Archiving to Public/Private Clouds (Cloud Tiering Appliance) 

· File-Level Retention (FLR-E & FLR-C)

Giao thức hợp nhất:

· File 

· Block 

· vVols 

Bảo vệ cục bộ: 

· Mã hóa dựa trên bộ điều khiển (tùy chọn), với quản lý khóa tự quản lý hoặc bên ngoài

Remote Protection: 

· Sao chép tệp và khối không đồng bộ

· Sao chép tệp và khối đồng bộ

· MetroSync Manager (phần mềm tùy chọn để tự động chuyển đổi dự phòng của các phiên sao chép tệp đồng bộ)

Tối ưu hóa hiệu suất: 

· FAST Cache 

· FAST VP giao thức cổng NFSv3, NFSv4, NFSv4

	
	Bảo hành
	Chính hãng 36 tháng trong thời gian bảo hành gồm:

· Nhận thông tin báo cáo sự cố và hỗ trợ kỹ thuật từ xa 24/7 qua web, điện thoại …

· Có mặt onsite trực tiếp để kiểm tra, xử lý sự cố trong vòng 4h kể từ khi xác nhận sự cố (với sự cố nghiêm trọng)

· Cung cấp các thông tin và thực hiện cấp bản vá, bản sửa lỗi, bản nâng cấp
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